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    TÒA ÁN NHÂN DÂN  

      HUYỆN GIA LÂM 

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số  01 /2019/ KDTM-ST 

 Ngày  27.2.2019 

 V/v Tranh chấp hợp đồng đại lí 

hàng hóa 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  

                          

                                                       NHÂN DANH 

                         NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

                                  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 - Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa : Ông Nguyễn Hồng Bách  

- Hội thẩm nhân dân:                       Bà  Nguyễn Thị Hồng Ninh 

                                       Bà Nguyễn Thị Nga    

- Thư kí phiên tòa : bà Vũ Thị Hương – Thư kí Tòa án nhân dân huyện Gia 

Lâm. 

-  Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm tham gia phiên tòa: 

  Ông Lưu Văn A- Kiểm sát viên. 

         Trong ngày 27.2.2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm xét xử 

công khai vụ án thụ lí số 01/2013/KDTM- ST ngµy 21.3.2013 vÒ tranh chÊp “  

Hîp ®ång đại lí tiêu thụ  hàng hóa ” , theo quyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö sè  

05/2019 /Q§XXST ngµy 04.1.2019 giữa các đương sự: 

 

Nguyên đơn:  

Công ty TNHH một thành viên kinh doanh khí hóa lỏng H N 

Người kế thừa quyền và nghĩa vụ: 

Công ty cổ phần khí M B. 

Trụ sở: tầng 11 tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, C 

G, Hà Nội. 

Đại diện theo pháp luật: ông Đoàn Trúc L, giám đốc công ty. 

 ủy quyền cho ông Cao Tuấn A – phó giám đốc chi nhánh Bắc Bộ   

                              ( Có mặt) 

Bị đơn:  

Công ty trách nhiệm hữu hạn A T Đ. 

Trụ sở: Số 17 Dốc Đa Tốn, Đa Tốn, G L , Hà Nội. 

Đại diện theo pháp luật: ông Tô Tùng L  giám đốc công ty  

                                         ( Vắng mặt) 
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                                             NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

         Theo đơn khởi kiện ngày 25.10.2012 của công ty TNHH MTV khí hóa 

lỏng HN và bản tư ̣khai của  đại diện ủy quyền của người kế thừa quyền và 

nghĩa vụ của Nguyên đơn néi dung vô kiÖn nh­ sau: 

         Ngày 01.1.2011 Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng HN và 

Công ty TNHH A T Đ đã kí hợp đồng đại lí tiêu thụ khí hóa lỏng (LPG) và thiết 

bị phụ kiện về khí hóa lỏng số 40/2011/KHN/KD-ATĐ/B2-ĐL ngày 1.1.2011. 

        Nội dung hợp đồng : 

         +Bên  A giao cho bên B làm đại lý tiêu thụ khí dầu mỏ hóa lỏng ( gọi tắt 

là gas hay LPG). Gas được chứa trong các bình loại 11kg, 12 kg, 45 kg ( gọi tắt 

là gas  bình) và các thiết bị, phụ kiện về gas. 

          +Bên B nhận làm đại lí tiêu thụ gas bình và thiết bị gas nhằm cung cấp 

cho khách hàng của bên B trong khu vực Hà Nội. 

          +Về giá cả, thù lao đại lý: 

          Giá giao đại lý đối với gas bình và thiết bị gas do bên A thông báo cho 

bên B tại từng thời điểm. 

          Giá bán lẻ gas bình do bên A thông báo tại từng thời điểm. Bên B phải 

niêm yết giá bán lẻ tại nơi phù hợp theo quy định của pháp luật. 

          Thù lao đại lý là phần chênh lệch giữa giá bán thực tế và giá giao đại lý. 

Thù lao đại lý là phần thu nhập của đại lý , đại lí được hưởng và thực hiện  

nghĩa vụ với nhà nước theo quy định của pháp luật 

          +Hạn mức dư nợ và thanh toán: 

          Hạn mức dư nợ tương ứng với sản lượng tiêu thụ LPG của bên B trong 

nửa tháng là 800.000.000 đồng. 

          Hạn mức dư nợ có thể thay đổi theo thông báo của bên A tại từng thời kì 

nhất định. 

          + Thanh toán  

           Đồng tiền thanh toán : đồng Việt Nam 

           Phương thức thanh toán Tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

           Tiến độ thanh toán: 

           Bên A lập hóa đơn giá trị gia tăng cho khối lượng LPG mà bên đã nhận 

cho từng chuyến hàng cụ thể hoặc định kì trong tháng. Bên B phải thanh toán 

ngay cho bên A sau khi nhận được hóa đơn giá trị gia tăng mà bên A gửi cho 

bên B. 

           Chậm thanh toán:  

            Các trường hợp công nợ tại thời điểm cuối tháng cao hơn hạn mức tín 

dụng cuối tháng đều được coi là nợ quá hạn. 
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           Khi có nợ quá hạn tại thời điểm cuối tháng, bên A sẽ tính tiền phạt trả 

chậm như sau:  

            Tổng số tiền phạt trả chậm= tổng số nợ quá hạn x( 1+80%) x lãi suất vay  

ngân hàng ngắn hạn. 

            Tổng số tiền phạt trả chậm sẽ được tính cộng vào giá của tháng tiếp theo 

           +Rủi ro và bất khả kháng: 

            Xe đến nhận hàng: rủi ro về hàng hóa, bình gas, thiết bị gas được chuyển 

từ bên giao sang bên nhận kể từ thời điểm hàng hóa, bình gas, thiết bị gas được 

xếp lên xe nhận hàng. 

           +Giải quyết tranh chấp: 

          Nếu tranh chấp không thể giải quyết thông qua thương lượng thì một 

trong hai bên có thể khởi kiện  tại Tòa kinh tế Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội để giải quyết theo trình tự quy định của pháp luật. 

         +Hiệu lực của hợp đồng 

         Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên chính thức kí kết hợp đồng 

và có gí trị đến khi hai bên thống nhất chấm dứt và thanh lý hợp đồng. 

         Sau khi kí kết hợp đồng hai bên đã thực hiện và có phát sinh công nợ và 

tranh chấp.  Ngày 04.4.2012  công ty TNHH khí hóa lỏng HN và công ty 

TNHH A T Đ đã có biên bản đối chiếu công nợ. Đến nay công ty TNHH MTV 

khí hóa lỏng HN sau này là công ty cổ phần khí M B và công ty TNHH A T Đ 

chưa thanh lý hợp đồng. 

         Đại diện công ty cổ phần khí M B yêu cầu Công ty A T Đ phải thanh toán 

trả số tiền nợ còn là 2.092.242 đồng và số tiền phạt do chậm thanh toán theo 

mức lãi suất 11% năm từ ngày 31.3.2012 cho đến ngày xét xử sơ thẩm. 

         Đaị diêṇ theo pháp luâṭ của công ty TNHH A T Đ  đa ̃đươc̣ giao thông báo 

thụ lý vụ án , giấy triệu tập đến Tòa án giải quyết vụ kiện vào ngày 13 và 

23.8.2018, tuy nhiên, không có ý kiến, không nôp̣ bản tư ̣khai và không làm viêc̣ 

với Tòa án nên Tòa án không có quan điểm của Bị đơn đối với yêu cầu của 

Nguyên đơn. 

         T¹i phiªn toµ :  

          Đaị diêṇ ủy quyền của người kế thừa quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn  

vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện như đã nêu tại phiên họp kiểm tra việc giao 

nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ. 

          Về tài liệu chứng cứ là bản sao hợp đồng, công văn nhắc nhở công nợ, 

biên bản đối chiếu công nợ  đã nộp cho Tòa án, phía nguyên đơn không còn tài 

liệu chứng cứ nào khác. 

Ph¸t biÓu cña ViÖn kiÓm s¸t nhân dân huyện Gia Lâm: 

           Tòa án nhân dân huyêṇ Gia Lâm   xác định tranh chấp hợp đồng  đại lí 

tiêu thụ hàng hóa là đúng pháp luật. 

 Thụ lí giải quyết đảm bảo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Thẩm 

phán xác định đúng và đầy đủ người tham gia tố tụng. Chấp hành các quy định 
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của Bộ luật Tố tụng dân sự về thu thập tài liệu chứng cứ, tổ chức phiên họp giao 

nộp tiếp cận công khai, chứng cứ. Hội đồng xét xử đúng thành phần đúng trình 

tự theo quy định của pháp luật. 

 Về phía đương sự trong vụ án: 

  Nguyên đơn chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 

  Bị đơn chấp hành chưa tốt dẫn đến để thời gian chuẩn bị xét xử bị kéo 

dài. 

  Ý kiến về nội dung giải quyết vụ án: 

             Nội dung hợp đồng : 

              Hai bên kí kết hợp đồng đại lí tiêu thu Gas và phụ kiện Gas đúng với 

quy định của pháp luật. Nên hợp đồng có hiệu lực. Hai bên đã thực hiện mua 

bán hàng hóa. Công ty An Thịnh Đức còn nợ tiền hàng chưa thanh toán và đã kí 

biên bản đối chiếu công nợ với công ty TNHH MTV khí hóa lỏng Hà Nội. Tính 

đến ngày 31.3.2012 là 2.092.242 đồng ( bao gồm tiền gas và tiền kí cược vỏ 

bình gas còn thiếu). 

          Quá trình giải quyết vụ kiện, đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần 

khí MB ( công ty kế thừa quyền và nghĩa vụ của công ty TNHH MTV khí hóa 

lỏng HN) đã rút một phần yêu cầu khởi kiện chỉ yêu cầu giải quyết số tiền khí 

hóa lỏng do công ty TNHH A T Đ còn nợ là 2.087.242.404 không yêu cầu giải 

quyết số tiền kí cược vỏ bình Gas do công ty TNHH A T Đ còn thiếu là 

5.000.000 đồng. 

           Công ty cổ phần kinh doanh khí MB đề nghị tính lãi trên số tiền chậm trả 

theo mức lãi suất 11% năm từ ngày 31.3.2012 

 Yêu cầu khởi kiện và yêu cầu giải quyết tại phiên tòa về trả tiền hàng còn 

thiếu và mức lãi suất áp dụng là phù hợp nên chấp nhận yêu cầu của người kế 

thừa quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn. 

 Án phí giải quyết theo quy định của pháp luật. 

             Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®· ®­îc thÈm tra t¹i 

phiªn toµ vµ c¨n cø kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ. 

 

                                TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH: 

         [1]. Về tố tụng:   

          Công ty TNHH A T Đ có trụ sở tại số nhà 17 dốc đê Đa Tốn, xã Đa Tốn, 

huyêṇ G, Thành Phố Hà Nội. 

          Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thụ lí giải quyết là đúng thẩm quyền về 

lãnh thổ. 

           Hai bên kí kết với nhau hợp đồng đại lí tiêu thụ khí hóa lỏng (LPG) và 

thiết bị phụ kiện về khí hóa lỏng số 40/2011/KHN/KD-ATĐ/B2-ĐL ngày 

1.1.2011. 

           Ngày 04.4.2012 Hai công ty đã kí biên bản đối chiếu công nợ. 
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           Ngày 29.10.2012, Công ty TNHH MTV khí hóa lỏng H N  gửi đơn khởi 

kiện đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. 

           Theo thỏa thuận về lựa chọ Tòa án giải quyết tranh chấp các bên thỏa 

thuận nếu có tranh chấp thì lựa chọn Tòa kinh tế Tòa án nhân dân Thành phố 

Hà Nội giải quyết vụ kiện. Thỏa thuận trên là trái pháp luật nên không có giá trị. 

           Ngày 21.3.2013 Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đã thụ lí giải quyết vụ 

kiện. Không bên nào có ý kiến về áp dụng thời hiệu nên Tòa án nhân dân huyện 

Gia Lâm giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. 

           [2]. Xét yêu cầu của nguyên đơn. 

           Hai bên đã kí hợp đồng đại lí tiêu thụ khí hóa lỏng (LPG) và thiết bị phụ 

kiện về khí hóa lỏng số 40/2011/KHN/KD-ATĐ/B2-ĐL ngày 1.1.2011 

           Đối tượng hợp đồng: khí dầu hóa lỏng, và các thiết bị , phụ kiện về gas 

           Đối tượng của hợp đồng phù hợp với lĩnh vực ngành nghề kinh doanh 

của hai bên, đối tượng của hợp đồng không phải là loại hàng cấm, cấm kinh 

doanh. 

           Chủ thể kí kết hợp đồng đều do giám đốc công ty  của Bên A và Bên B 

tham gia kí kết.  

           Các nội dung đã được thỏa thuận trong hợp đồng đại lý phù hợp với các 

quy định tại mục 4 đại lý thương mại – Luật Thương Mại. 

Vì vậy, hợp đồng đại lí  tiêu thụ khí hóa lỏng (LPG) và thiết bị phụ kiện 

về khí hóa lỏng số 40/2011/KHN/KD-ATĐ/B2-ĐL ngày 1.1.2011 hợp pháp về 

hình thức và nội dung. 

           Sau khi kí kết hợp đồng hai bên đã thực hiện hợp đồng và có vi phạm về 

nghĩa vụ thanh toán tiền hàng nên Công ty THHH  một thành viên khí hóa lỏng 

HN có yêu cầu khởi kiện buộc công ty TNHH A T Đ phải thanh toán số tiền 

hàng còn nợ tính đến ngày 31.3.2012 là 2.092.242 đồng ( bao gồm tiền gas và 

tiền kí cược vỏ bình gas còn thiếu) 

          Quá trình giải quyết vụ kiện, đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần 

khí M B ( công ty kế thừa quyền và nghĩa vụ của công ty TNHH MTV khí hóa 

lỏng HN) đã rút một phần yêu cầu khởi kiện chỉ yêu cầu giải quyết số tiền khí 

hóa lỏng do công ty TNHH A T Đ còn nợ là 2.087.242.404 không yêu cầu giải 

quyết số tiền kí cược vỏ bình Gas do công ty TNHH A T Đ còn thiếu là 

5.000.000 đồng. 

         Việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của đại diện ủy quyền là phù hợp với 

phạm vi ủy quyền, phù hợp với quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận. 

         Xem xét giải quyết  về khoản  tiền người kế thừa quyền và nghĩa vụ của 

Nguyên đơn yêu cầu phải trả: 

           Tại Biên bản đối chiếu công nợ lập ngày 04.4.2012 đại diện theo pháp 

luật của  công ty TNHH A T Đ đã kí xác nhận số tiền hàng nhập gas của công ty 

TNHH A T Đ là  2.087.242.404 đồng      
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          Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận  Công ty TNHH A T Đ 

còn nợ số tiền hàng chưa trả là  2.087.242.404 đồng. 

          Yêu cầu đòi trả tiền hàng còn chưa thanh toán của Công ty cổ phần khí M 

B  đươc̣ chấp nhâṇ môṭ phần.  

          Yêu cầu về tiền lãi do chậm thanh toán với mức lãi suất 11% /năm  

          Theo Điều 306 Luật thương mại 2005 về quyền yêu cầu tiền lãi do chậm 

thanh toán:  “Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay 

chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm 

hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ 

quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời 

gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định 

khác”.   

  Công ty cổ phần khí M B  đề nghị tính lãi trên số tiền chậm trả theo mức lãi 

suất 11% năm từ ngày 31.3.2012.  Mức laĩ suất này thấp hơn so với m ức lãi suất 

trung bình của 3 Ngân hàng BIDV, Viettinbank và Agribank taị thời điểm xét xử, 

phù hợp với nguyên tắc tự định đoạt của đương sự trong Bộ luật tố tụng dân sự  

nên đề nghi ̣  mức laĩ suất áp dụng, thời gian áp dụng  đươc̣ Hội đồng xét xử chấp 

nhâṇ 

           Cụ thể mức tiền lãi chậm trả phải chịu như sau: 

            2.087.242.404 đồng x 6 năm 10 tháng 27 ngày x 11 %  năm =  

1.606.484.619 đồng. 

            Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật phía công ty TNHH A T Đ còn 

phải chịu khoản tiền laĩ trên số tiền châṃ trả chưa thanh toán theo mức lãi  suất 

cơ bản  do Ngân hàng nhà nước quy điṇh tương ứng với thời gian châṃ trả taị 

thời điểm thanh toán.      

          [3] Về án phí:  

           Bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương maị sơ thẩm          

           Hoàn trả lại cho Công ty cổ phần khí M B  số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

          [4]. Quyền kháng cáo:  Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định 

của pháp luật.  

QuyÕt ®Þnh: 

 

  Căn cứ  vào  Điều 35, Điều 235, Điều 244, Điều 266, Điều 273 Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015; Mục 4: Đại lý thương mại;  Điều 167, Điều 168, Điều  

khoản 2 Điều 306, Điều 319 Luâṭ thương maị . Khoản 2 Điều 305 Bộ Luật dân 

sự năm 2005. 

  Án lệ số 09/2016/AL ngày 7.10.2016 của Hôị đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao về xác điṇh laĩ suất nơ ̣quá haṇ trung bình trên thi ̣ trường và 

viêc̣ trả laĩ trên số tiền vi phaṃ, bồi thường thiêṭ haị. 

            Điều 27 Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án 

            Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban 

thường vụ  Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án 
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phí lệ phí Tòa án. Nghị quyết số 01/2012/NQ- HĐTP ngày 13.6.2012 hướng dẫn 

áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.      

            Luật thi hành án dân sự. 

  Chấp nhận yêu cầu khởi kiêṇ  của Công ty cổ phần khí M B (người kế 

thừa quyền và nghĩa vụ Công ty TNHH một thành viên kinh doanh khí hóa lỏng 

H N) đối với Công ty T NHH A T Đ về viêc̣ yêu cầu thanh toán tiền mua hàng 

còn chưa trả và tiền lãi do chậm thanh toán. 

           Tuyên xử:  

           Buôc̣ Công ty TNHH A T Đ  phải trả cho Công ty cổ phần khí M B  số 

tiền hàng chưa trả là 2.087.242.404 đồng và khoản tiền lãi do châṃ thanh toán 

(tính từ  ngày  31.3.2012 đến ngày xét xử sơ thẩm là 06 năm 10  tháng 27  ngày) 

là  1.606.484.619 đồng. Tổng côṇg số tiền phải trả là: 3.693.727.023  đồng 

 KÓ tõ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm ( ngày 27.2.2019) Công ty 

TNHH A T Đ còn phải  trả thêm môṭ khoản tiền laĩ  theo mức laĩ suất cơ bản do 

Ngân hàng nhà nước công bố trên số tiền châṃ trả tương ứng với thời gian châṃ 

trả tại thời điểm thanh toán cho Công ty cổ phần khí M B  

Công ty TNHH A T Đ  phải chiụ 75.874.540 đồng án phí kinh doanh 

thương maị sơ thẩm  

 Hoàn trả cho công ty TNHH một thành viê n kinh doanh khí hóa lỏng HN  

nay là Công ty cổ phần khí M B số tiền 42.341.000 đồng taṃ ứng án phí kinh 

doanh thương maị đa ̃nôp̣ theo Biên lai thu taṃ ứng án phí số AA/2010/0000953 

ngày 11.3.2013  

          Đương sư ̣có măṭ có quyền kháng cáo trong haṇ 15 ngày kể từ  tuyên án . 

Đương sư ̣vắng măṭ có quyền kháng cáo trong haṇ 15 ngày kể từ ngày nhận 

đươc̣ Bản án hoăc̣ Bản án đươc̣ niêm yết theo quy điṇh của pháp luâṭ. 

 Trường hơp̣ Bản án đươc̣ thi hành theo quy điṇh taị Điều 2 Luâṭ thi hành 

án dân sự , người đươc̣ thi hành án dân sư ̣có quyền thỏa thuâṇ thi hành án , 

quyền yêu cầu thi hành án , tư ̣nguyêṇ thi hành án hoăc̣ bi ̣ cưỡng chế thi hành  

theo  quy điṇh taị các Điều 6,7 và 9 Luâṭ thi hành án dân sư ̣ . Thời hiêụ thi hành 

án được quy định tại Điều 30 Luâṭ thi hành án dân sư.̣ 

  Án xử công khai sơ thẩm.  

N¬i nhËn:  

- C¸c ®­¬ng sù; 

- VKS huyÖn Gia l©m, VKS Hµ Néi; 

- Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi; 

- Chi côc THA huyÖn Gia L©m. 

 
 

 

 

 

 

         TM. Héi ®ång xÐt xö  

    ThÈm ph¸n- Chñ to¹ phiªn toµ  

                    NguyÔn Hång B¸ch 

                            Đã kí 
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